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tham dự
Số ghế

1 Trần Hồng Anh 11DHTPTD 2005200913 Có H14

2 Lê Nhân Định 11DHTPTD 2005208216 Không H13

3 Phan Quỳnh Đoan 11DHTPTD 2005201304 Không H12

4 Ngô Nhật Duyên 11DHTP5 2005200520 Có H11

5 Lê Ngọc Hiển 11DHTPTD 2005200267 Có H10

6 Nguyễn Duy Hùng 11DHTPTD 2005200664 Có H9

7 Trần Thị Huyền Linh 11DHTPTD 2005208309 Có H8

8 Tống Quang Lộc 11DHTPTD 2005208245 Có H7

9 Huỳnh Lê Thanh Ngân 11DHTPTD 2005200713 Không H6

10 Nguyễn Gia Hiếu Nhân 11DHTPTD 2022200080 Có H5

11 Nguyễn Ngọc Minh Thi 11DHTPTD 2005200190 Có H4

12 Dương Thị Cẩm Thoa 11DHTPTD 2005202147 Có H3

13 Hồ Thanh Thưởng 11DHTPTD 2005200157 Có H2

14 Tiêu Trọng Tín 11DHTPTD 2005201118 Không H1

15 Nguyễn Hoàng Trúc 11DHTPTD 2005202179 Có G14

16 Nguyễn Dương Thiên Tú 11DHTPTD 2005200762 Không G13

17 Nguyễn Thị Tường Vi 11DHTPTD 2005208369 Không G12

18 Huỳnh Thảo Vy 11DHTPTD 2005208213 Có G11

19 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 11DHTPTD 2005200096 Có G10

20 Dương Ngọc Vân Anh 11DHTP1 2005200261 Có G9

21 Nuyễn Phan Thuỳ Đan 11DHTP1 2005200549 Có G8

22 Tạ Thị Kim Dung 11DHTP1 2005200912 có G7

23 Lê Thị Mỹ Huyền 11DHTP1 2005200348 Có G6

24 Nguyễn Tấn Huỳnh 11DHTP1 2005200369 có G5

25 Nguyễn Thị Trúc Ly 11DHTP1 2005200571 Có G4

26 Nuyễn Lê Kiều Mị 11DHTP1 2005200382 Có G3

27 Nguyễn Hoàng Nam 11DHTP1 2005200480 Có G2

28 Huỳnh Mai Tiểu Phụng 11DHTP1 2005200834 Có G1

29 Trần Tố Quyên 11DHTP1 2005200084 Có F14

30 Phạm Thị Thanh Tâm 11DHTP1 2005200296 Không F13

31 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 11DHTP1 2005200162 Không F12

32 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 11DHTP1 2005200142 Có F11

33 Nguyễn Trường Vũ 11DHTP1 2005202198 Có F10

34 Nguyễn Thị Nhã An 11DHTP2 2005200413 Có F9

35 Trần Thị Thúy Vy 11DHTP2 2005200441 Có F8

36 Nguyễn Thị Diểm Trinh 11DHTP2 2005201019 Có F7

37 Nguyễn Thuỳ Dương 11DHTP2 2005201227 Có F6

38 Lê Thị Ngọc Hân 11DHTP2 2005200774 Có F5

39 Nguyễn Thị Trường Vy 11DHTP2 2005200567 Có F4
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40 Trần Công Tính 11DHTP2 2005200675 Có F3

41 Lê Thị Thơ 11DHTP2 2005200193 Có F2

42 Hoàng Thị Xuân Duyên 11DHTP2 2005200216 Có F1

43 Lâm Bội Tuyền 11DHTP2 2005200282 Có E14

44 Nguyễn Thị Hương Trinh 11DHTP2 2005200242 Có E13

45 Nguyễn Thị Hương Lan 11DHTP2 2005200241 Có E12

46 Lê Thị Ngọc Diễm 11DHTP2 2005201025 Có E11

47 Nguyễn Thị Tố Quyên 11DHTP2 2005201012 Có E10

48 Nguyễn Huỳnh Đức 11DHTP2 2005200426 Có E9

49 Nguyễn Thị Thu Mộng 11DHTP2 2005200301 Có E8

50 Lê Thị Hoài Thương 11DHTP2 2005201044 Có E7

51 Lê Anh Tam 11DHTP3 2005200306 Có E6

52 Tô Thị Cẩm Trang 11DHTP3 2005200399 Có E5

53 Huỳnh Văn Hậu 11DHTP3 2005200390 Có E4

54 Võ Thị Như Huỳnh 11DHTP3 2005200317 Có E3

55 Trịnh Thị Kiều Diễm 11DHTP3 2005201083 Có E2

56 Võ Thị Phượng Hằng 11DHTP3 2005200651 Có E1

57 Nguyễn Thị Lan Huy 11DHTP3 2005201320 Có D14

58 Nguyễn Thị Mỹ Dung 11DHTP3 2005200392 Có D13

59 Lê Nguyễn Tường Vy 11DHTP3 2005200601 Có D12

60 Nguyễn Thị Thu Sang 11DHTP3 2005201011 Có D11

61 Lê Ánh Vy 11DHTP3 2005201078 Có D10

62 Nguyễn Thị Ái Hậu 11DHTP3 2005200623 Có D9

63 Trần Ngọc Cẩm Tiên 11DHTP3 2005200720 Có D8

64 Huỳnh Ngọc Yến Nhi 11DHTP3 2005200634 Có D7

65 Nguyễn Huỳnh Mỹ Duyên 11DHTP3 2005200143 Có D6

66 Lê Quỳnh 11DHTP3 2005200464 Có D5

67 Nguyễn Ngọc Lan Hương 11DHTP3 2005200908 Có D4

68 Ngô Thị Phương Liên 11DHTP3 2005200542 Có D3

69 Ngô Tấn Bình 11DHTP4 2005200756 Có D2

70 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 11DHTP4 2005208241 Có D1

71 Trần Thị Mỹ Duyên 11DHTP4 2005201183 Có C14

72 Nguyễn Châu Linh 11DHTP4 2005200419 Có C13

73 Lê Thị Thanh Lý 11DHTP4 2005200221 Có C12

74 Nguyễn Hoàng Nam 11DHTP4 2005200326 Có C11

75 Nguyễn Thị Thúy Nga 11DHTP4 2005200219 Có C10

76 Lê Trần Yến Nhi 11DHTP4 2005200632 Có C9

77 Hồ Trần Quỳnh Như 11DHTP4 2005200796 Có C8

78 Huỳnh Thị Quỳnh Như 11DHTP4 2005201325 Có C7
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79 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11DHTP4 2005200539 Có C6

80 Nguyễn Tấn Phát 11DHTP4 2005201017 Có C5

81 Trần Nhật Phi 11DHTP4 2005200769 Có C4

82 Nguyễn Thủy Tiên 11DHTP4 2005200631 Có C3

83 Đào Thị Thanh Trà 11DHTP4 2005202163 Có C2

84 Nguyễn Thị Bảo Trâm 11DHTP4 2005200597 Có C1

85 Trương Thị Huỳnh Tư 11DHTP4 2005200473 Có B14

86 Quách Thị Ngọc Bình 11DHTP5 2005200289 Có B13

87 Nguyễn Thị Thu Trang 11DHTP5 2005200645 Có B12

88 Lê Minh Chánh 11DHTP5 2005201060 Có B11

89 Nguyễn Ngọc Lượn 11DHTP5 2005200260 Không B10

90 Nguyễn Ngọc Hoài Thương 11DHTP5 2005200091 không B9

91 Trần Thị Thanh Tuyền 11DHTP5 2005200293 Có B8

92 Huỳnh Thị Mỹ Dung 11DHTP5 2005200379 Có B7

93 Thái Thị Thanh Trúc 11DHTP5 2005201088 Có B6

94 Lê Thị Ngọc Thúy 11DHTP5 2005200686 Có B5

95 Đỗ Thị Bích Phượng 11DHTP5 2005201243 Có B4

96 Sơn Ngọc Ái Vy 11DHTP5 2005200533 Có B3

97 Huỳnh Thị Hồng Hoa 11DHTP5 2005200816 Không B2

98 Văn Hoài Na 11DHTP5 2005200602 Có B1

99 Trần Thị Vân Anh 11DHTP5 2005200513 Có A10

100 Phạm Nhị Thanh Trúc 11DHTP5 2005200758 Có A9

101 Phạm Thị Thanh Mai 11DHTP5 2005200489 Không A8

102 Đinh Phước Thành 11DHTP5 2005200826 Không A7

103 Tô Thành Đạt 11DHTP12 2005208158 Có G36

104 Đỗ Huỳnh Gia Khang 11DHTP12 2005202056 Có G37

105 Trương Hoài Nam 11DHTP12 2005208178 Có G38

106 Trương Bảo Ngọc 11DHTP12 2005208195 Có G39

107 Lê Thị Trang 11DHTP12 2005203022 Có G40

108 Lê Hạnh Uyên 11DHTP12 2005208595 Có G41

109 Nguyễn Đình Hà 11DHTP13 2005208515 Có G42

110 Vũ Huỳnh Khánh 11DHTP13 2005208331 Có G43

111 Lê Thị Thanh Ngân 11DHTP13 2005208235 Có G44

112 Mạc Ngọc Trâm 11DHTP13 2005208472 Không G45

113 Phạm Thị Giang 11DHTP13 2005208260 Có G46

114 Nguyễn Ngọc Thuận 11DHTP13 2005208402 Có G47

115 Vũ Thị Kiều Trang 11DHTP13 2005208428 Có G48

116 Lê Thị Diệu Ngân 11DHTP13 2005208323 Có G49

117 Trần Thị Thuỳ Dương 11DHTP13 2005208439 Có F36
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118 Hồ Thị Mỹ Hồng 11DHTP13 2005208512 Có F37

119 Nguyễn Thị Diễm Hằng 11DHTP13 2005208319 Không F38

120 Nguyễn Ngọc Quế Minh 11DHTP13 2005208379 Có F39

121 Nguyễn Phạm Ngọc Sương 11DHTP13 2005208567 Có F40

122 Võ Thị Như Huỳnh 11DHTP13 2005208324 Có F41

123 Nguyễn Trần Quốc Bảo 11DHTP14 2005208407 Có F42

124 Lê Thị Đồng Chi 11DHTP14 2005208425 Có F43

125 Trần Vĩ Đan 11DHTP14 2006208150 Có F44

126 Võ Thị Thanh Hằng 11DHTP14 2005208483 Có F45

127 Phan Việt Hoàng 11DHTP14 2005208193 Không F46

128 Nguyễn Thế Kỷ 11DHTP14 2005208175 Có F47

129 Lê Thị Mỷ Linh 11DHTP14 2005208244 Có F48

130 Trần Thị Kiều Ly 11DHTP14 2005208424 Có F49

131 Nguyễn Quang Minh 11DHTP14 2005208156 Có E36

132 Nguyễn Thị Yến Nhi 11DHTP14 2005208295 Có E37

133 Triệu Thị Nhung 11DHTP14 2005208383 Có E38

134 Trần Thị Trúc Quyên 11DHTP14 2005208396 Có E39

135 Nguyễn Hoàng Minh Sang 11DHTP14 2005208546 Có E40

136 Ngô Minh Trực 11DHTP14 2005208239 Có E41

137 Đoàn Như Tố Uyên 11DHTP14 2005208284 Có E42

138 Nguyễn Dương Thuỳ Vân 11DHTP14 2005208543 Có E43

139 Nguyễn Nhựt Ý 11DHTP14 2005208432 Có E44

140 Nguyễn Thị Kim Anh 11DHTP15 2005208307 Có E45

141 Phạm Thị Bích Hường 11DHTP15 2005208192 Có E46

142 Lê Yến Linh 11DHTP15 2005208353 Có E47

143 Nguyễn Thị Cẩm Loan 11DHTP15 2005208565 Không E48

144 Bùi Trần Gia Ly 11DHTP15 2005208322 Có E49

145 Nguyễn Anh Thư 11DHTP15 2005208501 Có D36

146 Trần Lê Anh Thư 11DHTP15 2005208206 Có D37

147 Nguyễn Thị Thanh Vân 11DHTP15 2005208447 Có D38

148 Trần Thị Kim Phụng 11DHTP16 2005208288 Có D39

149 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 11DHTP16 2005208227 Không D40

150 Văn Thúy Hằng 11DHTP16 2005208559 Có D41

151 Trần Thị Mỹ Lệ 11DHTP16 2005208346 Có D42

152 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 11DHTP16 2005208167 Có D43

153 Phan Thị Ánh Phượng 11DHTP16 2005208423 Có D44

154 Phan Thị Anh Thư 11DHTP16 2005208412 Có D45

155 Bùi Tạ Minh Thư 11DHTP16 2005208427 Có D46

156 Huỳnh Thị Lan Anh 11DHDB1 2022200167 Có D47
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157 Võ Thu Hân 11DHDB1 2005200141 Có D48

158 Trần Võ Hữu Luân 11DHDB1 2022200401 Có D49

159 Nguyễn Thị Uyển Nhi 11DHDB1 2022200081 Có C36

160 Võ Thị Quỳnh Như 11DHDB1 2022200308 Có C37

161 Nguyễn Hữu Toàn 11DHDB1 2022200052 Có C38

162 Nguyễn Thanh Tuyền 11DHDB1 2022200057 Có C39

163 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 11DHDB1 2022209001 Có C40

164 Dương Thị Thu Hoài 11DHDB2 2022200014 Có C41

165 Phan Kiều Nguyệt Anh 11DHDB2 2022200229 Có C42

166 Huỳnh Nhật Hào 11DHDB2 2022200327 Có C43

167 Nguyễn Tuấn Kiệt 11DHDB2 2022200099 Có C44

168 Hồ Kim Thanh 11DHDB2 2022202032 Có C45

169 Tạ Thị Ngọc Hân 11DHDB2 2022200069 Có C46

170 Bùi Như Quỳnh 11DHDB2 2022202029 Có C47

171 Phí Ngọc Thảo Trâm 11DHDB2 2022200018 Có C48

172 Nguyễn Hoàng Phúc 11DHDB2 2022200090 Có C49

173 Nguyễn Phan Thị Kim Thoa 11DHDB2 2022200405 Có B15

174 Trần Lê Vân Anh 11DHDB3 2022208737 Có B16

175 Lê Quang Cảng 11DHDB3 2022202006 Có B17

176 Lê Ngọc Huỳnh Hương 11DHDB3 2022208691 Có B18

177 Nguyễn Thị Hồng Lạnh 11DHDB3 2022200325 Có B19

178 Phạm Vũ Minh Nhật 11DHDB3 2022208713 Có B20

179 Trần Thị Yến Nhi 11DHDB3 2022208680 Có B21

180 Nguyễn Thị Nhung 11DHDB3 2022208686 Có B22

181 Nguyễn Thị Thu Thảo 11DHDB3 2022208696 Có B23

182 Hứa Hoàng Cẩm Tú 11DHDB3 2022208705 Có B24

183 Trần Đỗ Phương Vy 11DHDB3 2022208683 Có B25

184 Trịnh Thị Huyền Trang 11DHDB3 2022202037 Không B26

185 Nguyễn Minh Cương 11DHLTP_KS 2205210004 Có B27

186 Bùi Thị Nguyên 11DHLTP_KS 2205210055 Có B28

187 Nguyễn Thị Anh Tiên 11DHLTP_KS 2205210080 Có A11

188 Phạm Thị Ngọc Hân 11DHLTP_KS 2205210011 Có A12

189 Nguyễn Thị Hằng 11DHLTP_KS 2205210014 Có A13

190 Võ Kiều Ngân 11DHLTP_KS 2205210033 Có A14

191 Trần Nguyễn Bích Thuỷ 11DHLTP_KS 2205210078 Có A15



K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 J34 J35 J36

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40 G41 G42 G43 G44 G45 G46 G47 G48 G49

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F44 F45 F46 F47 F48 F49

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47 E48 E49

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

191 Ghế sinh viên 172 Ghế phụ huynh 21 Ghế giảng viên

SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG C DỰ LỄ TỐT NGHIỆP KHOA CNTP (CA 1)

Cửa

phải
Khu vực xếp hàng đợi nhận bằng Bậc thang Khu vực xếp hàng đợi nhận bằngBậc thang

Cửa

 trái

Cánh gà phải Cánh gà trái

Phòng kĩ thuật

Sân khấu


